PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Kết quả của phép tính  là :




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Ta có 

Câu 2: Rút gọn biểu thức   ta được kết quả là:



    A. 	    B. 	    C. 3	    D. 
Lời giải: 


;

Câu 3: Hình sau là hai đường parabol trong mặt phẳng tọa độ . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 


Vì đồ thị hàm số  nằm phía trên trục hoành nên 


Vì đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành nên 

Do đó: .

[bookmark: BMN_QUESTION9]Câu 4: Giá trị lớn nhất của  là:


    A. 1	    B. 	    C. 3	    D. 
Lời giải: 
Biểu thức A nhận giá trị a

(2)
TH1: nếu a = 1 => ptr (2) có nghiệm x = 0

TH2: nếu 



Với 

Với 

Vậy .

Câu 5: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức 








    A.  và 	    B.  và 	    C.  và 	    D.  và 
Lời giải: 

Ta có 




Với  thì . Đặt  ta được 

Điều kiện:  (luôn đúng với mọi t)
Ta có





Với , (*) trở thành . Khi đó 

Với , (*) là phương trình bậc hai có nghiệm khi




Với  thì 


Với  thì 




Vậy giá trị lớn nhất khi  và giá trị nhỏ nhất  khi 



Câu 6: Khi quay nửa đường tròn tâm  bán kính  quanh đường kính cố định ta thu được ?
    A. Một hình cầu.	    B. Một hình tròn.	    C. Một mặt cầu.	    D. Một đường tròn.
Lời giải: 



Khi quay nửa hình tròn tâm  bán kính  quanh đường kính cố định ta thu được một mặt cầu

Câu 7: Khoảng cách giữa hai đáy của hình trụ là . Chiều cao của hình trụ là:
    A. 3cm	    B. 12cm	    C. 6cm	    D. 2cm
Lời giải: 
Khoảng cách giữa hai đáy của hình trụ chính là chiều cao của hình trụ.






Câu 8: Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại  sao cho  là tiếp tuyến của . Độ dài dây  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: ]




Vì  là tiếp tuyến của  nên  vuông tại 





Vì  và  cắt nhau tại  nên đường nối tâm  là trung trực của đoạn 






Gọi giao điểm của  và  là  thì  tại  là trung điểm của 

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông  ta có:





  cm   cm
Câu 9: Một chiếc cốc hình nón đựng một lượng rượu đến [image: ] chiều cao của cốc( không tính đế cốc). Biết thể tích của rượu trong cốc là 2cm3. Tính thể tích của cốc là bao nhiêu cm3  ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Phần rượu trong cốc có dạng hình nón.
Gọi r là bán kính đáy của phần rượu hình nón trong cốc.
Suy ra bán kính miệng cốc là 3r (do định lí Ta-lét).

Thể tích phần rượu trong cốc là: 

Thể tích của cốc là: 


Do đó  Suy ra  V2 = 54 (cm3).

Câu 10: Cho hình vẽ. Dây có độ dài là:
[image: ]
    A. 3	    B. 1	    C. 6	    D. 9
Lời giải: 


Sử dụng đ/l Pythagore vào tam giác vuông  tính được 





cân tại vì nên đường cao đồng thời là trung tuyến. Suy ra 
Câu 11: Thống kê điểm sau 20 lần bắn bia của một xạ thủ như sau:
[image: ]
    A. Tần số xuất hiện của điểm 7 là 5.
    B. Tần số xuất hiện của điểm 8 là 6.
    C. Tần số xuất hiện của điểm 9 là 9.
    D. Tần số xuất hiện của điểm 10 là 1.
Lời giải: 
Quan sát mẫu số liệu thống kê trên trên ta thấy điểm 7 có lần xuất hiện là 4, điểm 8 có số lần xuất hiện là 5, điểm 9 có số lần xuất hiện là 9, điểm 10 có số lần xuất hiện là 2 nên chỉ có khẳng định ở phương án C là đúng.
Câu 12: Một hộp có 30 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 
1; 2; 3; 4; 5; … ;29 ; 30 hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.  Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả 2 và 5” là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Trong các số từ 1 đến 30, số chia hết cho cả 2 và 5 có 10; 20; 30. Vì vậy xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả 2 và 5” bằng 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: Nếu  thì :

a) 	   

b) 	    

c) 	    

d) 
Lời giải: 
+ Vì a < b ⇔ 2a < 2b ⇔ 2a + 1 < 2b + 1 < 2b + 5 hay 2a + 1 < 2b + 5 nên A đúng.
+ Vì a < b ⇔ -3a > -3b ⇔ 7 - 3a > 7 - 3b > 4 - 3b hay 7 - 3a > 4 - 3b nên B đúng.
+ Vì a < b ⇔ a - b < b - b ⇔ a - b < 0 nên C đúng.
+ Vì a < b ⇔ -3a > -3b ⇔ 2 - 3a > 2 - 3b nên D sai.
Câu 2: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


    a) Phương trình  có nghiệm là .


    b) Phương trình  có nghiệm là .

    c) Phương trình  vô nghiệm.


    d) Nghiệm của phương trình  là .
Lời giải: 

Ta có:  

 

 




Phương trình  có nghiệm là .
Chọn: Đ

Ta có: 








Phương trình  có nghiệm là .
Chọn: Đ

Ta có: 

 

 

 (vô lý)

Phương trình  vô nghiệm.
Chọn: Đ

Ta có:  

 




Nghiệm của phương trình  là .
Chọn: S
Câu 3: Cho (O) và 2 dây AB, CD. Biết AB // CD như hình dưới đây.
[image: ]




    a) sđ = sđ.	    b) sđ > sđ.

    c) 	    d) ABCD là hình thang cân
Câu 4: Trong môn Công nghệ, một lớp 9 khảo sát về tần số sử dụng các thiết bị điện tử của các học sinh trong lớp. Kết quả được trình bày như sau:
	Thiết bị điện tử
	Điện thoại
	Máy tính
	Máy tính bảng
	Khác

	Tần số (m)
	18
	12
	6
	4


Lựa chọn đúng, sai:
    a) Tần số tương đối của học sinh sử dụng điện thoại là 45%.
    b) Tần số tương đối của học sinh sử dụng máy tính là 15%.
    c) Thiết bị điện tử ít được sử dụng nhất là máy tính bảng.
    d) Tổng số học sinh tham gia khảo sát là 40.
Lời giải: 
-  Tổng số học sinh tham gia khảo sát là: 12 + 18 + 4 + 6 = 40
- Tần số tương đối của học sinh sử dụng điện thoại là: (18 : 40).100 % = 45%
- Tần số tương đối của học sinh sử dụng máy tính là: (12 : 40).100 % = 30%
- Tần số tương đối của học sinh sử dụng máy tính bảng là: (6 : 4).100 % = 15%
- Tần số tương đối của học sinh sử dụng các thiết bị khác là: (4 : 40).100 % = 10%

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1: Rút gọn biểu thức  với 
Lời giải: 
:  Ta có C =  – 2  C =   C =    C = 2a – 1 – 2a (vì 2a > 1)  C = –1
Đáp án: -1
Câu 2: Khoảng cách giữa hai tỉnh A và B là 60 km. Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc đi từ A đến B với vận tốc bằng nhau. Sau khi đi được 1 giờ thì xe của người thứ nhất bị hỏng nên phải dừng lại sửa xe 20 phút, còn người thứ hai tiếp tục đi với vận tốc ban đầu. Sau khi sửa xe xong, người thứ nhất đi với vận tốc nhanh hơn trước 4 km/h nên đã đến B cùng lúc với người thứ hai. Tính vận tốc hai người đi lúc đầu.
Lời giải: 
Gọi vận tốc hai người đi lúc đầu là x (km/h) (x > 0)
Vận tốc của người thứ nhất đi quãng đường lúc sau là x + 4 (km/h)

Thời gian đi từ A đến B của người thứ hai là: (h)
Quãng đường người thứ nhất đi được trong 1 giờ đầu là x (km)
Quãng đường còn lại của người thứ nhất là 60 – x (km)

Thời gian người thứ nhất đi quãng đường còn lại là: (h)



Theo bài ra ta có phương trình: =1++
Giải phương trình ta được: x1 = 20 (TMĐK); x2 = - 36 (loại)
Vậy vận tốc hai người lucs đầu là 20km/h.
Đáp án: 20



Câu 3: Biết rằng các số  thỏa mãn điều kiện . Giá rị nhỏ nhất của  là ...
Lời giải: 


Đặt  ta có: 


Vậy  là nghiệm của phương trình: 



 tồn tại  có nghiệm tức là 


Đáp án: 2





Câu 4: Cho tam giác  vuông tại  có cạnh  cm, . Độ dài cạnh  là: (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Lời giải: 



Trong tam giác  vuông tại  có 

	

 cm
Đáp án: 17,3








Câu 5: Một chiếc thuyền thúng có dạng nửa hình cầu, có khối lượng , người chèo thuyền khối lượng . Biết đường kính của thuyền là và trên thuyền có thêm tạ cá, hỏi khối lượng riêng của thuyền là bao nhiêu? (Trong đó  với là khối lượng riêng;  là khối lượng; là thế tích)
Lời giải: 

Bán kính của thuyền thúng là: 

Thể tích của thuyền là: 

Tổng Khối lượng của thuyền, người và cá là: 

Khối lượng riêng của thuyền là:   
Đáp án: 0,8



Câu 6: Một hộp chứa  thẻ được đánh số từ  đến . Người ta lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp đó. Tính số phần tử của không gian mẫu trong phép thử trên ?
Lời giải: 

Vậy số phần tử không gian mẫu:.
[bookmark: _GoBack]Đáp án: 30
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